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[bookmark: _GoBack]Phụ lục II
CÁC MẪU BIỂU TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI 
CUNG CẤP ĐỊNH KỲ CHO BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số    04   /2026/TT-NHNN ngày  31   tháng  3   năm 2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	TT
	Tên
	Phương thức truyền tin
	Định kỳ
	Thời hạn gửi thông tin, báo cáo

	1
	Báo cáo chi tiết tiền gửi được bảo hiểm (Mẫu 01/BHTG)
	Điện tử
	Tháng
	Chậm nhất ngày 15 tháng tiếp theo

	2
	Bảng tính phí bảo hiểm tiền gửi định kỳ ( Mẫu 02a/BHTG)
	Văn bản và Điện tử
	Quý
	Chậm nhất ngày 15 tháng đầu tiên của quý thu phí

	3
	Bảng tính phí bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp đặc thù (Mẫu 02b/BHTG, 02b1/BHTG, 02b2/BHTG )
	Văn bản và Điện tử
	Khi phát sinh
	Chậm nhất ngày 15 tháng đầu tiên của quý thu phí

	4
	Bảng kê số dư tiền gửi bằng đồng Việt Nam (Mẫu 02c/BHTG)
	Văn bản và Điện tử
	Quý
	Chậm nhất ngày 15 tháng đầu tiên của quý thu phí

	5
	Bảng kê số dư tiền gửi không được bảo hiểm của cá nhân (Mẫu 02d/BHTG)
	Văn bản và Điện tử
	Quý
	Chậm nhất ngày 15 tháng đầu tiên của quý thu phí

	6
	Báo cáo tổng hợp về việc trả tiền bảo hiểm (Mẫu 03/BHTG)
	Văn bản và Điện tử
	Tháng/Quý
	Chậm nhất ngày 15 tháng đầu tiên của quý thu phí







	
Mẫu 01/BHTG

	BÁO CÁO CHI TIẾT TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO HIỂM

	Tháng…. năm…..



	STT
	Mã khách hàng (CIF)
	Số dư cuối tháng
(Đơn vị: Đồng)
	Mã tỉnh, thành phố
	Loại tiền gửi được bảo hiểm 
	Mã kỳ hạn
	Lãi suất áp dụng (%/năm)

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	KH0001
	B
	C
	TGTK
	12
	7

	
	KH0001
	M
	C
	TGCKH
	6
	6,5

	
	KH0001
	N
	C
	TGKKH 
	0
	0,5

	…
	
	
	
	
	
	

	2
	KH0002
	…
	…
	CCTG
	…
	…

	
	KH0002
	…
	…
	KHÁC
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm dữ liệu: Ngày cuối cùng của tháng báo cáo
2. Định kỳ báo cáo: Định kỳ hằng tháng 
3. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 15 tháng tiếp theo 
4. Phương thức báo cáo: Điện tử
5. Hướng dẫn nội dung các cột:
- Cột (1): Số hồ sơ thông tin khách hàng do hệ thống tự động tạo lập khi các thông tin về khách hàng được khai báo vào hệ thống. Mỗi khách hàng có một mã CIF duy nhất và được sử dụng trong mọi giao dịch của khách hàng với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;
- Cột (2): Là số dư tiền gửi gốc trên từng sổ/hợp đồng tiền gửi tại thời điểm sao kê dữ liệu. Trường hợp sổ tiền gửi/hợp đồng được gia hạn, số dư gốc mới được tính bằng gốc cũ cộng lãi;
- Cột (3): Mã tỉnh, thành phố nơi mở mã CIF cho khách hàng theo quy định hiện hành;
- Cột (4): Phân loại tiền gửi được bảo hiểm thành:
+ Tiền gửi có kỳ hạn (quy ước điền: TGCKH);
+ Tiền gửi không kỳ hạn (quy ước điền: TGKKH);
+ Tiền gửi tiết kiệm (quy ước điền: TGTK);
+ Chứng chỉ tiền gửi (quy ước điền: CCTG);
+ Tiền gửi được bảo hiểm khác (quy ước điền: KHÁC).
- Cột (5): Mã kỳ hạn được quy ước như sau: 
+ Kỳ hạn tháng: Điền số nguyên. (VD: Kỳ hạn 24 tháng điền “24”; Kỳ hạn 12 tháng điền “12”; Kỳ hạn 1 tháng điền “01”; ... );
+ Kỳ hạn đặc biệt: Một số kỳ hạn đặc biệt được quy ước cụ thể: Không kỳ hạn điền “0”; Kỳ hạn 7 ngày điền “0,25”; Kỳ hạn 15 ngày điền “0,5”;
+ Kỳ hạn khác: Đối với các kỳ hạn khác kỳ hạn quy định trên thì mã kỳ hạn quy ước tính bằng số ngày gửi chia cho 30 và lấy 2 số thập phân (VD: Kỳ hạn 10 ngày thì mã kỳ hạn điền 0,33).
- Cột (6): Điền lãi suất tương ứng với kỳ hạn tại cột (5), đây là lãi suất trên từng sổ/hợp đồng tiền gửi tại thời điểm sao kê dữ liệu.
Trường hợp lãi suất ghi trên sổ/hợp đồng tiền gửi là lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/ ngày…, đề nghị quy đổi lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/năm.
Trường hợp sổ/hợp đồng được gia hạn, lãi suất là mức lãi suất được cập nhật tại thời điểm gia hạn. Không ghi dấu %. (Ví dụ: Lãi suất 6,5% điền “6,5”).
Lưu ý: 
- Thời điểm áp dụng mẫu biểu: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Trước thời điểm này, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện cung cấp thông tin chi tiết về tiền gửi được bảo hiểm theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
- Một khách hàng tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có một mã CIF duy nhất, một mã CIF có thể có nhiều sổ tiền gửi/hợp đồng tiền gửi được bảo hiểm. Thông tin trên các sổ tiền gửi/hợp đồng tiền gửi này được liệt kê trên các dòng tương ứng (mỗi sổ/hợp đồng trên một dòng).
- Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thống kê tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm có số dư tại ngày cuối cùng tháng báo cáo của từng người gửi tiền theo Mẫu 01/BHTG.
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Mẫu 02a/BHTG
	Tên TCTGBHTG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Số CV:…..)
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…………, ngày ………..tháng ……… năm…………



	BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐỊNH KỲ

	Quý……..năm……..

	(Áp dụng cho các trường hợp tính phí quy định tại khoản 3, 7 Điều 4 
Thông tư số 04/2026/TT-NHNN)



Đơn vị: Đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	SỐ TIỀN 
	GHI CHÚ

	1
	Số dư tiền gửi được bảo hiểm quý trước liền kề quý thu phí
	 
	 

	 
	- Số dư đầu tháng thứ nhất (S0)
	 
	 

	 
	- Số dư cuối tháng thứ nhất (S1)
	 
	 

	 
	- Số dư cuối tháng thứ hai (S2)
	 
	 

	 
	- Số dư cuối tháng thứ ba (S3)
	 
	 

	2
	Số dư tiền gửi bình quân quý trước liền kề quý thu phí (SP)
	 
	SP = ((S0 + S3)/2 + S1+S2)/3

	3
	Số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho quý thu phí (P)
(m là mức phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp)
	
	P = SP * (m/4)



Thông tin tài khoản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thoái thu số tiền phí bảo hiểm tiền gửi nộp thừa (nếu có)
	- Tên chủ tài khoản:			
- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản)

		
	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	


Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm dữ liệu: Số dư tiền gửi được bảo hiểm tại thời điểm đầu quý và cuối từng tháng của quý trước liền kề quý thu phí.
2. Định kỳ báo cáo: Định kỳ hằng quý	
3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí	
4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản	
	

	


Mẫu 02b/BHTG
	Tên TCTGBHTG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Số CV:…..)
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…………, ngày ………..tháng ……… năm…………



	BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ

	Quý……..năm……..
(Áp dụng cho các trường hợp tính phí quy định tại khoản 4, 5, 6, 9 Điều 4 
Thông tư số 04/2026/TT-NHNN)


	


Đơn vị: Đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Số dư tiền gửi được bảo hiểm (Si)
	 
	 

	 
	S1
	 
	 

	 
	S2
	 
	 

	 
	…
	 
	 

	 
	Sn
	 
	 

	2
	Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm
	 
	 

	3
	Số tiền phí phải nộp
(m là mức phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp)
	 
	P = [image: ]




Thông tin tài khoản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thoái thu số tiền phí bảo hiểm tiền gửi nộp thừa (nếu có)
	- Tên chủ tài khoản:			
- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản)
	
	
	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	


Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm dữ liệu: Số dư tiền gửi được bảo hiểm tại thời điểm cuối ngày thứ i (i=1 →n) của quý trước liền kề quý thu phí.
2. Định kỳ báo cáo: Khi phát sinh	
3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí	
4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản







 Mẫu 02b1/BHTG
	Tên TCTGBHTG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Số CV:…..)
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…………, ngày ………..tháng ……… năm…………



	BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

	Quý……..năm……..
(Áp dụng cho trường hợp tính phí quy định tại khoản 8 Điều 4
 Thông tư số 04/2026/TT-NHNN)


	


Đơn vị: Đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	P1
	P2
	P3
	GHI CHÚ

	1
	Số dư tiền gửi được bảo hiểm (Si)
	 
	
	
	 

	 
	S1
	 
	
	
	 

	 
	S2
	 
	
	
	 

	 
	…
	 
	
	
	 

	 
	Sn
	 
	
	
	 

	2
	Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm
	 
	
	
	 

	3
	Số tiền phí thành phần (P1,2,3)
(m là mức phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp)
	 
	
	
	P1,2,3 = [image: ]

	4
	Tổng số tiền phí phải nộp
	
	P = P1+P2+P3



Thông tin tài khoản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thoái thu số tiền phí bảo hiểm tiền gửi nộp thừa (nếu có)
	- Tên chủ tài khoản:			
- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản)
	
	
	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	


Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm dữ liệu: Số dư tiền gửi được bảo hiểm tại thời điểm cuối ngày thứ i (i=1 →n) của quý trước liền kề quý thu phí.
2. Định kỳ báo cáo: Khi phát sinh	
3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí	
4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản






Mẫu 02b2/BHTG
	Tên TCTGBHTG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Số CV:…..)
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…………, ngày ………..tháng ……… năm…………



	BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ

	Quý……..năm……..
(Áp dụng cho trường hợp tính phí quy định tại khoản 10 Điều 4
Thông tư số 04/2026/TT-NHNN)
 

	



Đơn vị: Đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	P1
	P2
	GHI CHÚ

	1
	Số dư tiền gửi được bảo hiểm (Si)
	 
	
	 

	 
	S1
	 
	
	 

	 
	S2
	 
	
	 

	 
	…
	 
	
	 

	 
	Sn
	 
	
	 

	2
	Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm
	 
	
	 

	3
	Số tiền phí thành phần (P1,2)
(m là mức phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp)
	 
	
	P1,2 = [image: ]

	4
	Tỷ lệ chia của số dư tiền gửi (T)
	
	

	5
	Tổng số tiền phí phải nộp
	
	P = P1xT + P2



Thông tin tài khoản của TCTGBHTG để BHTGVN thoái thu số tiền phí BHTG nộp thừa (nếu có)
	- Tên chủ tài khoản:			
- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản)
	
	
	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	


Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm dữ liệu: Số dư tiền gửi được bảo hiểm tại thời điểm cuối ngày thứ i (i=1 →n) của quý trước liền kề quý thu phí.
2. Định kỳ báo cáo: Khi phát sinh	
3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí	
4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản




	
Tên TCTGBHTG
	Mẫu 02c/BHTG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Số CV:…..)
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…………, ngày ………..tháng ……… năm…………



	BẢNG KÊ SỐ DƯ TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM 

	Quý……..năm……..

	(Áp dụng cho các trường hợp tính, thu phí BHTG định kỳ hằng quý)



Đơn vị: Đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu tại thời điểm đầu quý trước
	Số liệu cuối tháng thứ nhất của quý trước
	Số liệu cuối tháng thứ hai của quý trước
	Số liệu tại thời điểm cuối quý trước
	Ghi chú

	1
	Tiền gửi của khách hàng trong nước (tài khoản 421)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tiền gửi không kỳ hạn (tài khoản 4211)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền gửi của khách hàng cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Tiền gửi có kỳ hạn (tài khoản 4212)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền gửi của khách hàng cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Tiền gửi vốn chuyên dùng (tài khoản 4214)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền gửi của khách hàng cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng (tài khoản 423)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn (tài khoản 4231)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (tài khoản 4232)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Tiền gửi tiết kiệm khác (tài khoản 4238)
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tiền gửi của khách hàng nước ngoài (tài khoản 425)
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tiền gửi không kỳ hạn (tài khoản 4251)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền gửi của khách hàng cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Tiền gửi có kỳ hạn (tài khoản 4252) 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền gửi của khách hàng cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Tiền gửi vốn chuyên dùng (tài khoản 4254)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền gửi của khách hàng cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Mệnh giá giấy tờ có giá (tài khoản 431)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phát hành cho khách hàng cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tổng số tiền gửi của khách hàng cá nhân khác *
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tổng số tiền gửi VNĐ của khách hàng cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tổng số tiền gửi không được bảo hiểm của cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Số tiền gửi của cá nhân được bảo hiểm
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Tổng số người gửi tiền được bảo hiểm (đơn vị: người)
	
	
	
	
	

	10
	Tổng số tài khoản tiền gửi được bảo hiểm (đơn vị: tài khoản) **
	
	
	
	
	



	
	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	


Hướng dẫn lập mẫu biểu
Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không lập mẫu biểu này. 
1. Thời điểm dữ liệu: Số liệu tại thời điểm đầu quý và cuối từng tháng của quý trước liền kề quý thu phí.
2. Định kỳ báo cáo: Định kỳ hằng quý				
3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí
4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản
(*) Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm khác là tổng của các số dư tiền gửi được bảo hiểm có phát sinh ở các tài khoản khác có tính chất đặc thù riêng của từng đơn vị (tài khoản tiền gửi được bảo hiểm của cá nhân bị tạm đóng và được chuyển qua tài khoản khác vì không phát sinh giao dịch; tài khoản tiền gửi được bảo hiểm của cá nhân đang tạm treo tại một tài khoản khác vì nhiều lý do (kỹ thuật, quy định nội bộ của đơn vị); sản phẩm hoặc dịch vụ tiền gửi mới, vv…). Tổ chức tài chính vi mô kê khai số tiền gửi được bảo hiểm của đơn vị vào mục này.					
(**) Không liệt kê các tài khoản tiền gửi đươc bảo hiểm có số dư bằng 0 vào chỉ tiêu số 10 (Tổng số tài khoản tiền gửi được bảo hiểm)
Lưu ý: 
- Thời điểm áp dụng mẫu biểu: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Trước thời điểm này, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện cung cấp thông tin chi tiết về tiền gửi được bảo hiểm theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
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	Tên TCTGBHTG
	Mẫu 02d/BHTG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Số CV:…..)
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…………, ngày ………..tháng ……… năm…………



	BẢNG KÊ SỐ DƯ TIỀN GỬI KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA CÁ NHÂN

	Quý……..năm……..

	(Áp dụng cho các trường hợp tính, thu phí BHTG định kỳ hằng quý)


			Đơn vị: Đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Số dư tại thời điểm đầu quý trước
	Số dư cuối tháng thứ nhất của quý trước
	Số dư cuối tháng thứ hai của quý trước
	Số dư tại thời điểm cuối quý trước
	Ghi chú

	1
	Tiền gửi của cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ.
	
	
	
	
	

	2
	Tiền gửi của cá nhân, người có liên quan* của cá nhân đó mà cá nhân và người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ trừ các trường hợp tại mục 1 mẫu biểu này. 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của chính tổ chức tín dụng đó trừ các trường hợp tại mục 1,2 mẫu biểu này.
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tiền gửi tiết kiệm bắt buộc của tại tổ chức tài chính vi mô của các cá nhân không thuộc đối tượng tại mục 1, 2, 3 mẫu biểu này
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành của các cá nhân không thuộc đối tượng tại mục 1, 2, 3, 4 mẫu biểu này.
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tổng số tiền gửi không được bảo hiểm của cá nhân
	 
	 
	 
	 
	7=1+2+3+4+5+6


* Người có liên quan được xác định theo Luật Các tổ chức tín dụng.

	
	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	


Hướng dẫn lập mẫu biểu
1. Thời điểm dữ liệu: Số liệu tại thời điểm đầu quý và cuối từng tháng của quý trước liền kề quý thu phí.
2. Định kỳ báo cáo: Định kỳ hằng quý
3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí
4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản.
Lưu ý: 
- Thời điểm áp dụng mẫu biểu: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Trước thời điểm này, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện cung cấp thông tin chi tiết về tiền gửi được bảo hiểm theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.




Mẫu 03/BHTG
	Tên TCTGBHTG  
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(Số CV:…..)
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…………, ngày ………..tháng ……… năm…………



	BÁO CÁO

	Tổng hợp về việc trả tiền bảo hiểm


1. Số liệu tổng hợp từ các mẫu biểu điện tử tính đến ngày…. /tháng.... /năm….
	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Số liệu kì trước
	Số liệu kì này
	Ghi chú

	1
	Tổng số lượng người gửi tiền (đơn vị: người)
	 
	 
	

	2
	Tổng số lượng người gửi tiền thuộc đối tượng loại trừ (đơn vị: người)
	 
	 
	

	3
	Tổng số lượng người gửi tiền được bảo hiểm (đơn vị: người)
	 
	 
	

	4
	Tổng số lượng tài khoản tiền gửi của cá nhân (đơn vị: tài khoản)
	 
	 
	

	5
	Tổng số lượng tài khoản vay của cá nhân (đơn vị: tài khoản)
	 
	 
	

	6
	Tổng số lượng người gửi tiền được bảo hiểm có nghĩa vụ nợ phải khấu trừ (đơn vị: người)
	 
	 
	

	7
	Tổng nghĩa vụ nợ của cá nhân (đơn vị: đồng)
	 
	 
	

	8
	Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm sau khi trừ nghĩa vụ nợ (đơn vị: đồng)
	 
	 
	

	9
	Tổng số tiền bảo hiểm đề nghị chi trả (đơn vị: đồng)
	 
	 
	


2. Tình hình duy trì, cập nhật hệ thống dữ liệu và hồ sơ bảo hiểm tiền gửi:	
- Báo cáo về hạ tầng dữ liệu, khả năng duy trì, cập nhập hệ thống mẫu biểu điện tử, tính chính xác của dữ liệu, công tác tự đối chiếu, rà soát nội bộ…			
- Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có)…	

	
	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn lập mẫu biểu
1. Thời điểm dữ liệu: 
+ Ngày cuối cùng hằng quý. 
+ Trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được can thiệp sớm hoặc được kiểm soát đặc biệt thì thời điểm dữ liệu là ngày cuối cùng hằng tháng.
2. Định kỳ báo cáo: 
+ Định kỳ hằng quý. 
+ Trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được can thiệp sớm hoặc được kiểm soát đặc biệt thì gửi báo cáo theo định kỳ hằng tháng. 
3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí, Chậm nhất ngày 15 hằng tháng trong trường hợp cung cấp hằng tháng.
4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản
5. Hướng dẫn nội dung các chỉ tiêu:
(1) Tổng số lượng người gửi tiền: Tổng số người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
(2) Tổng số lượng người gửi tiền thuộc đối tượng loại trừ: Tổng số người gửi tiền thuộc đối tượng loại trừ tại Mẫu 06/MBDT – Phụ lục I Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
(3) Tổng số lượng người gửi tiền được bảo hiểm: Tổng số người gửi tiền có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tại Mẫu 07/MBDT - Phụ lục I Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
(4) Tổng số lượng tài khoản tiền gửi của cá nhân: Tổng số lượng tài khoản tiền gửi tại Mẫu 01/MBDT – Phụ lục I Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
(5) Tổng số lượng tài khoản vay của cá nhân: Tổng số lượng tài khoản tiền vay của người gửi tiền tại Mẫu 04/MBDT – Phụ lục I Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
(6) Tổng số lượng người gửi tiền được bảo hiểm có nghĩa vụ nợ phải khấu trừ: Tổng số lượng người gửi tiền được bảo hiểm có nghĩa vụ nợ tại Mẫu 07/MBDT – Phụ lục I Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
(7) Tổng nghĩa vụ nợ của cá nhân: Tổng số dư nợ tại Mẫu 04/MBDT – Phụ lục I Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
(8) Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm sau khi trừ nghĩa vụ nợ: Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm sau khấu trừ nợ tại Mẫu 07/MBDT – Phụ lục I Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
(9) Tổng số tiền bảo hiểm đề nghị chi trả: Tổng số tiền bảo hiểm đề nghị chi trả tại Mẫu 07/MBDT – Phụ lục I Thông tư số 04/2026/TT-NHNN.
 Lưu ý: 
- Thời điểm áp dụng mẫu biểu: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2026. Trước thời điểm này, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện cung cấp thông tin chi tiết về tiền gửi được bảo hiểm theo hướng dẫn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
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